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Tên sáng kiến: “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” .
1. Tóm tắt trình trạng giải  pháp đã biết:


Như chúng ta đã biết: “Nếu muốn giáo dục con người về mọi mặt thì trước hết giáo dục học phải hiểu biết con người về mọi mặt”, giáo dục có nhiệm vụ cơ bản là bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ, chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống. Giáo dục vệ sinh trong trường mầm non bao gồm vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Bản thân tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ đã đưa ra các giải pháp với mục đích giáo dục lễ giáo và hình thành nề nếp thói quen văn minh cho trẻ nhưng chưa có sáng kiến nào chuyên biệt về giáo dục giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tôi cũng có tham khảo các bạn đồng nghiệp về “Sáng kiến giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ 4 tuổi”. Quá trình thực hiện những giải pháp này tuy đã có tác động làm chuyển biến kết quả giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ, song bên cạnh đó cũng còn những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác giáo dục vệ sinh cho trẻ như sau:

+ Ưu điểm:


- Các giải pháp này đồng bộ cùng một lúc thực hiện giáo dục toàn diện nhiều nội dung cho trẻ. 


- Đã giúp trẻ có một số hiểu biết về yêu cầu vệ sinh đối với trẻ, trẻ đã có thói quen vệ sinh cá nhân. 


+ Hạn chế:


- Chưa có kế hoạch cụ thể trọng tâm trong từng thời gian. 


- Tuy giáo dục được toàn diện đồng bộ song các biện pháp còn chung chung, chưa đi sâu trọng tâm lĩnh vực nào nên chưa đạt được hiệu quả cao.


- Chưa linh hoạt tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh môi trường trong các hoạt động.


- Các sáng kiến quan tâm đến giao việc chứ chưa có biện pháp đề cập đến vấn đề kiểm tra sau khi giao việc cho trẻ.


-  Chưa có sự kết hợp với phụ huynh trong việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ.


- Trẻ chưa thực sự có nề nếp thói quen tốt giữ gìn vệ sinh môi trường.

Giải pháp thay thế: “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.


2. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:
* Tính mới, tính sáng tạo: ( Ghi rõ từng mặt về tính mới, tính sáng tạo)

Thói quen vệ sinh được hình thành từ những kỹ xảo vệ sinh thực hiện hàng ngày. Vì vậy, chúng ta cần tạo ra các tình huống, các điều kiện ổn định để giúp trẻ hình thành thói quen nhân cách tốt nhất. Vệ sinh cá nhân và giữ vệ sinh môi trường là một nội dung cần thiết phải hình thành cho trẻ có thói quen ngay từ sớm để sau này khi lớn lên thói quen này sẽ theo trẻ suốt đời, giúp trẻ sống khỏe, có nếp sống văn hóa vệ sinh văn minh. 

Sáng kiến “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” là một giải pháp có tính sáng tạo mới gồm 6 biện pháp. Tôi sử dụng các giải pháp không trùng lặp với các sáng kiến đã có trước đây: Hình thành thói quen vệ sinh môi trường theo một kế hoạch đã xây dựng trong một năm học; Chú trọng việc kiểm tra việc làm của trẻ sau khi đã giao việc cho trẻ; Tăng cường phối kết hợp với phụ huynh để cùng hình thành thói quen cho trẻ.

Khi thực hiện sự phối kết hợp các biện pháp để giáo dục nề nếp thói quen vệ sinh môi trường sẽ giúp việc hình thành thói quen có trình tự, có trọng tâm, không ôm đồm, không chồng chéo, giúp giáo viên kiểm soát, đánh giá từng công việc, có cơ hội để phát hiện những trẻ có thói quen tốt, chưa tốt để từ đó có tác động kịp thời. 

* Khả năng áp dụng, nhân rộng:
- Sáng kiến “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” được áp dụng vào công tác giáo dục thói quen vệ sinh môi trường cho trẻ 4 tuổi trong trường mầm non và thực hiện đại trà trong các trường mầm non nói riêng, các trường học khác nói chung.
* Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp.
+ Hiệu quả kinh tế:
- Sử dụng biện pháp này không làm mất thời gian vì quá trình hình thành kỹ năng cho trẻ được diễn ra trên thực tế đan xen vào các hoạt động của trẻ.

- Không cần phải có đầu tư kinh phí, đồ dùng thêm khi sử dụng biện pháp này.

+ Hiệu quả về mặt xã hội:

- Tạo cho trẻ thói quen hành vi văn minh làm cơ sở cho sự hình thành nhân cách tốt.


- Góp phần làm sạch đẹp môi trường lớp học, sân trường và cộng đồng.


- Tạo cho trẻ có động cơ thi đua phấn đấu để hoàn thiện mình, giúp trẻ phát triển toàn diện.


- Giúp giáo viên có ý thức hơn trong việc rèn luyện thói quen cho bản thân để làm gương cho trẻ noi theo.


+ Giá trị làm lợi khác:

- Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh, giúp cho công tác giáo dục trẻ được thống nhất, đồng bộ và triệt để, hiệu quả hơn.
3. Cam kết bản quyền: 

Đây là sáng kiến của cá nhân tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết này.

	
	Vinh Quang, ngày 06 tháng 01năm 2021

	CƠ QUAN ÁP DỤNG

SÁNG KIẾN

	NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Phạm Thị Ly


BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 
1. Tên sáng kiến: “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” .
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục vệ sinh.
3. Tác giả: 

Họ và tên: Phạm Thị Ly
Ngày, tháng, năm sinh: 19/04/1985
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Vinh Quang

Điện thoại: 0934396026
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

Tên đơn vị: Trường mầm non Vinh Quang
Địa chỉ: Thôn Đồn Dưới – xã Vinh Quang – huyện Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0313882928

I. Mô tả giải pháp đã biết:

Như chúng ta đã biết, vệ sinh là một vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm. Đặc biệt, trong nhiều năm gần đây, bậc học mầm non chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chuyên đề “Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” thì công tác giáo dục vệ sinh càng được đặc biệt coi trọng. Giáo dục vệ sinh trong trường mầm non bao gồm vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Vấn đề này nhà trường cũng đã chỉ đạo trên hết là giáo viên trong việc sắp xếp đồ dùng đồ chơi, nội vụ lớp học và sau đó là dạy trẻ có ý thức giữ vệ sinh lớp học, sân trường. Bản thân tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ đã đưa ra các giải pháp với mục đích giáo dục lễ giáo và hình thành nề nếp thói quen văn minh cho trẻ nhưng chưa có sáng kiến nào chuyên biệt về giáo dục giữ vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tôi cũng đã có tham khảo các bạn đồng nghiệp về “Sáng kiến giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ mầm non cho trẻ 4 tuổi”. Quá trình thực hiện những giải pháp này tuy đã có tác động làm chuyển biến kết quả giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ, song bên cạnh đó cũng còn những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác giáo dục vệ sinh cho trẻ như sau:

+ Ưu điểm:


- Các giải pháp này đồng bộ cùng một lúc thực hiện giáo dục toàn diện nhiều nội dung cho trẻ.

- Đã giúp trẻ có một số hiểu biết về yêu cầu vệ sinh đối với trẻ, trẻ đã có thói quen vệ sinh cá nhân. 

+ Hạn chế:

- Chưa có kế hoạch cụ thể trọng tâm trong từng thời gian. 


- Tuy giáo dục được toàn diện đồng bộ song các biện pháp còn chung chung, chưa đi sâu trọng tâm lĩnh vực nào nên chưa đạt được hiệu quả cao.


- Chưa linh hoạt tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh môi trường trong các hoạt động.


- Các sáng kiến quan tâm đến giao việc chứ chưa có biện pháp đề cập đến vấn đề kiểm tra sau khi giao việc cho trẻ.


- Chưa có sự kết hợp với phụ huynh trong việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ.

- Trẻ chưa thực sự có nề nếp thói quen tốt giữ gìn vệ sinh môi trường như đồ dùng đồ chơi chơi xong không cất đúng nơi đúng chỗ, vứt rác tự do ra sân trường, lớp học.

Qua nhiều năm thực hiện chuyên đề, tuy đã có nhiều biện pháp của cá nhân giáo viên và sự chỉ đạo của nhà trường song có thể nói các giải pháp chưa có sáng tạo mới, chưa có sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi ý thức, thói quen của trẻ theo yêu cầu được. Vì vậy bản thân tôi cần phải tìm tòi giải pháp mới cho đạt hiệu quả hơn.


Giải pháp thay thế : “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” là giải pháp có tính mới, tính sáng tạo để khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.
II. Nội dung giải pháp để nghị công nhận sáng kiến 
II.1. Nội dung giải pháp mà tác giả đề xuất. ( Bổ sung tầm quan trọng của việc hình thành thới quen vệ sinh môi trường
Những giải pháp sáng tạo cụ thể đã được tôi sử dụng trong việc hình thành nề nếp, thói quen giữ vệ sinh môi trường cho trẻ 4- 5 tuổi năm học 2019– 2020 như sau :

1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch hình thành thói quen cho trẻ.
2. Biện pháp 2: Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của trẻ.
3. Biện pháp 3: Giáo dục nề nếp thói quen cho trẻ thông qua hoạt động nêu gương.
4. Biện pháp 4: Giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời.
5. Biện pháp 5: Giáo viên gương mẫu là tấm gương cho trẻ noi theo.
6. Biện pháp 6: Phối kết hợp phụ huynh để giáo dục trẻ.
* Biện pháp 1: Lập kế hoạch giáo dục  hình thành thói quen cho trẻ
Lập kế hoạch giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, không chồng chéo có hiệu quả trọng điểm hơn. Để lên được kế hoạch trên hết tôi liệt kê các công việc cần làm cho trẻ về vệ sinh môi trường:

+ Vứt rác đúng nơi quy định ;
+ Thu dọn sắp đặt đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định ;
+ Để đồ dùng cá nhân đúng quy định .
Đối với trẻ 4 tuổi là độ tuổi mới chuyển từ 3 tuổi lên, trẻ đang ở chế độ chăm sóc đa số là cô làm cho trẻ. Khi chuyển lên mẫu giáo, những kỹ năng này trẻ tự làm nên có thể nói là mới đối với trẻ. Vì vậy tôi cần phải lựa chọn xem thói quen nào cần phải tập trung thực hiện trước. Tôi lập kế hoạch thực hiện trọng tâm sau:

- Tháng 8: Tập trung rèn thói quen để đồ dùng cá nhân (balô, dép, mũ...) đúng nơi quy định theo yêu cầu của cô.

- Tháng 9: Rèn thói quen vứt rác đúng nơi quy định.

- Tháng 10: Sắp đặt để đồ dùng đúng nơi đúng chỗ.

- Các tháng khác tôi thực hiện tổng hợp các nội dung học lồng ghép trong các chủ đề, trong từng tình huống thực tế sau khi đã đi rèn trọng tâm để hình thành thói quen cho trẻ.

Sau khi đã xây dựng kế hoạch tôi luôn bám vào kế hoạch để thực hiện, đánh giá hiệu quả của từng tháng để rút ra kinh nghiệm, tuy nhiên đồng hành với công việc trọng tâm, tôi vẫn tận dụng cơ hội tích hợp giáo dục các thói quen khác.
* Biện pháp 2: Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của trẻ
 Trẻ 4 tuổi, như tôi đã nói ở trên, hoạt động của trẻ còn mang tính bột phát rất nhiều, chưa có ý thức cao trong các hoạt động của mình và trẻ hiếu động, dễ bị lôi cuốn bởi những tác động xung quanh. Trẻ đang làm việc này nhưng nếu có tác động khác mà trẻ thích thì trẻ sẽ sẵn sàng bỏ đó chuyển sang việc khác. Chính vì thế, giáo viên cần phải uốn nắn trẻ dần dần không thể yêu cầu trẻ một lúc phải theo đúng khuôn khổ quy định của cô được và càng không thể chỉ ra lệnh đối với trẻ, chúng ta cần phải tập luyện cho trẻ. Để tập luyện cho trẻ thành thói quen thì trong mọi tình huống mọi cơ hội cô giao việc cho trẻ, yêu cầu trẻ và sẽ theo dõi xem trẻ có làm đến cùng không, có làm theo yêu cầu không? để nhắc nhở trẻ. Từ việc nhắc nhở của cô nhiều lần, trẻ sẽ ý thức được rằng mình không thể không làm theo yêu cầu, nếu mình không làm theo thì cô sẽ phê bình, cô sẽ yêu cầu làm lại nên trẻ sẽ có ý thức hơn. Nếu giao việc cho trẻ mà không kiểm tra thì trẻ sẽ ỷ lại, mình không làm cũng chẳng sao.

Ví dụ: Cô yêu cầu sau giờ tạo hình mọi trẻ đều phải cất giấy vụn vào rổ hoặc nhặt những mẩu rác trên thảm cho vào thùng rác. Có nhiều trẻ không tham gia, có trẻ nhặt chỗ này tung chỗ kia, ngay lúc đó cô kịp thời nhắc nhở từng trẻ, yêu cầu trẻ đó làm cùng bạn. Khi phát hiện thấy trẻ nào không tuân thủ theo yêu cầu thì hôm sau cũng một hoạt động thu gom rác đó tôi lại chú ý quan sát hơn với trẻ đó, nếu trẻ tiếp tục như vậy thì cô lại nhắc nhở đến khi nào trẻ đó tự giác, thực sự có được thói quen tốt thì thôi.

Hoặc sau khi ăn quà chiều, uống sữa tôi yêu cầu trẻ đem vứt rác vào nơi quy định, nhưng sau đó phát hiện có vỏ sữa ở góc lớp, ở hiên mà không biết trẻ nào thì hôm sau cũng hoạt động tương tự tôi bắt đầu theo dõi xem trẻ nào không thực hiện sẽ nhắc trẻ luôn. Tiếp tục như thế tôi để ý trọng tâm vào trẻ đó hơn với lần sau, nhiều lần như vậy đã tạo cho trẻ một thói quen, nhiều trẻ đã biết được hoạt động của mình luôn có sự giám sát của cô.
Ví dụ: Khi tôi yêu cầu trẻ cất ghế sau cô cũng cần theo dõi để nhắc nhở và yêu cầu trẻ làm lại khi trẻ xếp không đúng. Với sự kiểm soát liên tục của giáo viên sẽ tạo cho trẻ có ý thức hơn trong hoạt động của mình mỗi khi thực hiện một yêu cầu nào đó, nhiều lần thực hiện nghiêm túc sẽ trở thành thói quen cho trẻ.

Chính vì vậy, thông qua các hoạt động kiểm tra đã một phần rèn cho trẻ ý thức tự giác tham gia giữ vệ sinh môi trường trong mọi hoạt động.

* Biện pháp 3: Giáo dục nề nếp thói quen cho trẻ thông qua hoạt động nêu gương.
Trẻ mầm mon nói chung và trẻ 4 tuổi nói riêng rất thích được khen và cũng đã có ý thức thi đua nên tôi chọn lồng ghép vào hoạt động nêu gương để giáo dục trẻ. Theo kế hoạch đã xây dựng thói quen nào của trẻ định rèn luyện trọng tâm trong tháng đó thì đầu giờ sáng các ngày, trò chuyện xong tôi đưa ra tiêu chuẩn thi đua trong ngày, nhấn mạnh về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, để đến giờ nêu gương cuối ngày tôi cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn đó, cho trẻ tự nhận xem đã đủ tiêu chuẩn cắm cờ chưa, mình còn khuyết điểm gì. Ví dụ còn khóc nhè, còn vứt vỏ trái cây không đúng chỗ... Tiếp sau đó tôi cho cả lớp nhận xét xem có bạn nào còn vứt rác không đúng nơi quy định, để đồ dùng không gọn gàng, không đúng chỗ không? Nếu trẻ phát hiện ra trẻ nào thì tôi nhắc nhở trẻ đó hôm sau không làm thế nữa để được cắm cờ như các bạn.. Làm như vậy những thói quen vệ sinh sẽ được trẻ nhớ hàng ngày, làm thường xuyên sẽ tạo cho trẻ một nề nếp thói quen tốt.

Ví dụ: Tháng 8, theo kế hoạch tôi rèn trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định thì tôi đưa cất đồ dùng đúng nơi quy định vào các ngày để rèn trẻ. 
Hoặc tháng 9, theo kế hoạch rèn vứt rác đúng nơi quy định thì trong khi đưa ra tiêu chuẩn và tổ chức nêu gương cuối ngày tôi đều chú ý nhấn mạnh vấn đề đó.

Thực hiện biện pháp này tôi thấy đã đem lại hiệu quả rất thực tế, đó là các trẻ thường để ý theo dõi, phát hiện những bạn nào chưa làm đúng yêu cầu, đến cuối giờ nhận xét rất kỹ lưỡng có khi cô cũng không bao quát thấy. Mỗi trẻ khi còn mắc khuyết điểm cô giáo chỉ lấy đó để nhắc nhở, động viên để kích thích trẻ phấn đấu làm tốt như bạn để được cắm cờ nêu gương. Với cách làm này chúng ta đã hình thành thói quen cho trẻ một cách rất tự nhiên, tự giác, không gò ép, hiệu quả hơn rất nhiều, từ một đối tượng ta có thể tác động được trẻ cả lớp.
* Biện pháp 4: Giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời là hoạt động thường niên trong tất cả các ngày trong tuần, môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời là khoảng không gian rộng lớn của trẻ trong sân trường, vườn trường và cả nơi trẻ đi hoạt động tham quan dã ngoại. Vì vậy, sẽ có rất nhiều tình huống về môi trường cả những tình huống thể hiện hành vi không đúng mà trẻ trực tiếp tri giác thấy. Để tạo ra cơ hội giáo dục và hình thành hành vi thói quen giữ vệ sinh môi trường cho trẻ tôi luôn chú ý thiết kế hoạt động để trẻ tham gia vào hoạt động giữ vệ sinh môi trường như: cho trẻ thu gom rác cùng cô, quan sát những bức tranh tường có nội dung về giáo dục vệ sinh môi trường, quan sát cả những bức tường bạn vẽ bậy, tham quan góc vận động của lớp khác hoặc khu vui chơi của trẻ về công tác giữ vệ sinh. Khi tổ chức cho trẻ hoạt động ngoài trời tôi chú ý nhấn mạnh giáo dục để trẻ nhận thức được yêu cầu về giữ vệ sinh môi trường từ đó trẻ có ý thức cho bản thân. 

Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát bức tường vẽ bậy, tôi thường đặt ra câu hỏi để trẻ suy nghĩ như :

- Ai là người vẽ bậy ?

- Có được vẽ trên tường không ?

- Vẽ trên tường thì tường sẽ như thế nào?

- Có nên làm việc này không ? Vì sao ?

Hoặc cho trẻ xem tranh về bảo vệ môi trường của nhóm bạn đang làm mỗi người một việc như quét, thu rác, vỏ chuối vứt ra sân trường , tôi cho trẻ quan sát và tự nói về nhận xét các hành động trên tranh và hỏi :

- Hành vi nào đúng, nên làm, không nên làm?

Hoạt động cho trẻ thu gom rác: Trước khi yêu cầu trẻ thu gom, tôi cho trẻ quan sát những nơi để rác (thùng rác) trong sân trường với mục đích để trẻ biết được nơi để rác quy định của nhà trường, với trẻ 4 tuổi ra sân nhưng cũng có khi trẻ không quan tâm để ý đến thùng rác công cộng của trường để chỗ nào mà chủ yếu là chơi với đồ chơi ngoài trời, đôi khi trẻ ngại tìm nên không thực hiện. Trong khi trẻ thực hiện thu gom rác tôi quan sát và tận dụng những mẩu rác vứt không đúng để kết hợp hỏi trẻ xem:

- Rác này có để đúng nơi quy định không ?

- Chúng mình thấy thế nào khi có rác ở chỗ mình chơi ?

Tận dụng tình huống đó tôi giáo dục trẻ ý thức giữ vệ sinh môi trường cho trẻ. Nêu gương những trẻ tự giác bỏ rác vào thùng rác.


* Biện pháp 5: Giáo viên gương mẫu là tấm gương cho trẻ noi theo.
Tôi cho rằng dạy trẻ phải song song với việc rèn luyện bản thân. Giáo viên chúng ta không thể yêu cầu trẻ để đồ dùng đúng nơi đúng chỗ trong khi cô lại không thực hiện, bởi vì trẻ thường hay bắt chước. Thực tế tôi thấy đã xảy ra trường hợp cô để dép ở ngoài không để lên giá, thì khi đi hoạt động ngoài trời về trẻ cũng để dép ở ngoài hiên, hoặc khi cô để dép ở cửa cũng có trẻ làm theo, ở một giá đồ chơi cô để lẫn lộn đồ chơi của góc khác và có khi để cả khăn lau tay hay giấy vệ sinh để lau mũi cho tiện thì trẻ sẽ không định hình được đấy là giá đồ chơi của góc chơi nào để làm theo. Vì vậy, giáo viên cần phải nghiêm khắc với bản thân mình trong việc sắp xếp đồ dùng của lớp và thực hiện các hành vi vệ sinh môi trường lớp học, sân trường. Đôi khi cô vừa làm vừa giải thích việc làm của mình để trẻ có thể hiểu được. 

Ví dụ: Cô sắp xếp lại giá đồ chơi, vừa xếp cô vừa nói: “Mình phải để đồ dùng này ở đây mới đúng chứ, khăn lau tay phải để riêng ở một giá khác này, giấy vệ sinh phải để ở nhà vệ sinh chứ nhỉ”.
Mọi hành động của giáo viên luôn được trẻ kiểm soát một cách tự nhiên không chủ định trước nhưng trẻ bắt chước làm theo rất nhanh cả những cái đúng và cái sai. Cho nên ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động cô cần gương mẫu để trẻ học tập.

* Biện pháp 6: Phối kết hợp phụ huynh để giáo dục trẻ.
Thói quen của trẻ chỉ được hình thành khi được thực hiện thường xuyện, liên tục. Tuy trẻ đến trường học cả ngày nhưng thời gian ở gia đình cũng tương đối dài. Nếu như chỉ có nhà trường (cô giáo) giáo dục mà ở gia đình (bố mẹ, ông bà) không rèn cho trẻ thì những gì lĩnh hội ở trường cũng dễ bị mất đi. Mặt khác, phụ huynh hàng ngày đồng hành cùng trẻ đến trường, chính phụ huynh cũng phải thực hiện những quy định vệ sinh môi trường của lớp và là người kiểm soát tốt nhất hành động của trẻ từ việc cho con ăn, uống sữa vứt vỏ vào đâu, khạc nhổ hay lau mũi,… Nếu phụ huynh không có ý thức, không hợp tác thì giáo dục không triệt để. Chính vì vậy, tôi đã phối hợp với phụ huynh để dạy trẻ. Để phụ huynh hiểu và nắm được những việc cần làm với trẻ, trước hết tôi phải làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh về nhiệm vụ của người lớn, nội dung giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ thông qua cuộc họp phụ huynh của lớp đầu năm, tôi phân tích giúp phụ huynh hiểu được tại sao phải phối hợp giáo dục và thống nhất một số nội dung phối hợp như: cất đồ dùng cá nhân của trẻ: giầy dép, mũ phải giúp trẻ để đúng chỗ quy định của lớp, của gia đình, nhắc nhở trẻ không vứt rác ra sân trường, lớp học và ở gia đình, chơi xong phải cất đồ dùng đúng nơi quy định kể cả gia đình và nhà trường. 

Hàng ngày thông tin hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh để có tác động kịp thời với những trẻ chưa có thói quen tốt như: thường hay có thói quen chơi xong không cất đồ chơi, ca uống nước xong không úp, những nguyên liệu thừa không có ý thức thu dọn cất đúng chỗ, chơi xong thường vứt đó đi chỗ khác, khi nào cô nhắc thì trẻ mới làm, lần sau cháu lại lặp lại… Tôi đã trao đổi với phụ huynh cháu cần lưu ý tới cháu nhiều hơn.

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm tới sự gương mẫu của phụ huynh, nếu có phụ huynh nào làm chưa tốt tôi nhắc nhở kịp thời như việc xếp dép cho trẻ không đúng cách, để dép không đúng đôi và xếp lộn xộn, rót nước cho trẻ uống tràn nước ra không lau,…

Thực hiện phối hợp với phụ huynh đã tạo được sự đồng bộ thống nhất cao giữa gia đình và nhà trường trong việc nâng cao hơn hiệu quả hình thành thói quen cho trẻ.
II.2. Tính mới, tính sáng tạo
1. Tính mới :

Thói quen vệ sinh được hình thành từ kỹ xảo vệ sinh. Kỹ xảo vệ sinh là những hành động tự động hóa nhưng trong quá trình thực hiện kỹ xảo nhất thiết phải có sự tham gia của ý thức. Trong quá trình thực hiện, kỹ xảo dần được củng cố và hoàn thiện. Thói quen thường để chỉ những hành động của cá nhân được diễn ra trong những điều kiện ổn định về thời gian, không gian và quan hệ xã hội nhất định. Thói quen có nội dung tâm lý ổn định và thường gắn với nhu cầu cá nhân . Khi đã trở thành thói quen, mọi hoạt động tâm lý trở nên ổn định, cân bằng và khó loại bỏ. Thói quen vệ sinh được hình thành từ trong quá trình thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân của trẻ, từ những kỹ xảo vệ sinh thực hiện hàng ngày. Vì vậy, chúng ta cần tạo ra các tình huống, các điều kiện ổn định để giúp trẻ hình thành thói quen nhân cách tốt nhất. Mọi phẩm chất, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển trong những điều kiện ổn định, trên nền tảng thói quen. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường là một nội dung cần thiết phải làm cho trẻ có thói quen ngay từ sớm để sau này khi lớn lên thói quen này sẽ theo trẻ suốt đời, giúp trẻ sống khỏe, có nếp sống văn hóa vệ sinh văn minh. 

Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 4 tuổi là trẻ rất hiếu động, trẻ chưa có ý thức cao trong hoạt động của mình. Hơn nữa trẻ đến độ tuổi này chúng ta cần giáo dục trẻ tự phục vụ trong mọi hoạt động. Để hình thành nề nếp thói quen cho trẻ là một công việc không dễ dàng, cần phải tìm ra những giải pháp sáng tạo.

 Sáng kiến “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” là một giải pháp có tính sáng tạo mới đó là: 

- Hình thành thói quen vệ sinh môi trường theo một kế hoạch đã xây dựng trong một năm học.


- Chú trọng việc kiểm tra việc làm của trẻ sau khi đã giao việc cho trẻ.


- Tăng cường phối kết hợp với phụ huynh để cùng hình thành thói quen cho trẻ.

2. Tính sáng tạo

 Sáng kiến “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” bao gồm các biện pháp được xây dựng trên căn cứ đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ và đánh giá những hạn chế của những giải pháp đã biết. Khi thực hiện sự phối kết hợp các biện pháp để hình thành nề nếp thói quen vệ sinh môi trường sẽ giúp việc hình thành thói quen có trình tự, có trọng tâm, không ôm đồm, không chồng chéo, giúp giáo viên kiểm soát, đánh giá từng công việc, có cơ hội để phát hiện những trẻ có thói quen tốt, chưa tốt để từ đó có tác động kịp thời, hiệu quả.
II.3. Khả năng áp dụng, nhân rộng

- Sáng kiến “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” được áp dụng vào công tác giáo dục thói quen vệ sinh môi trường cho trẻ 4- 5 tuổi trong trường Mầm non Vinh Quang.
- Sáng kiến có khả năng thực hiện đại trà trong các trường mầm non nói riêng và các trường học khác nói chung đều có thể thực hiện phù hợp, hiệu quả.
II.4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp

1. Hiệu quả kinh tế:

- Sử dụng biện pháp này không làm mất thời gian vì quá trình hình thành kỹ năng cho trẻ được diễn ra trên thực tế đan xen vào các hoạt động trong ngày của trẻ.

- Không cần phải có đầu tư kinh phí, đồ dùng thêm khi sử dụng biện pháp mới này.

2. Hiệu quả về măt xã hội:

- Tạo cho trẻ thói quen hành vi văn minh làm cơ sở cho sự hình thành nhân cách tốt.

- Góp phần làm sạch đẹp môi trường lớp học, sân trường và cộng đồng.


- Tạo cho trẻ có động cơ thi đua phấn đấu để hoàn thiện mình, giúp trẻ phát triển toàn diện.


- Giúp giáo viên có ý thức hơn trong việc rèn luyện thói quen cho bản thân để làm gương cho trẻ noi theo.


3. Giá trị làm lợi khác:
* Trẻ:
Qua một năm học áp dụng nội dung yêu cầu và các biện pháp giúp hình thành thói quen giữ vệ sinh môi trường cho trẻ, nhìn chung cuối năm học các cháu đã hình thành những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh một cách khả quan.
-  Đa số trẻ rất hứng thú tham gia vào các hoạt động rèn thói quen vệ sinh và hành vi văn minh.
-  Đa số các cháu đã thành thạo những kỹ năng cần đạt của lứa tuổi.

* Cụ thể:
	Nội dung cần đạt
	Trước khi thực hiện giải pháp
	Trước khi thực hiện giải pháp

	- Thói quen để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
	- Trẻ chưa có thói quen để đồ dùng cá nhân của mình đúng nơi qui định, còn ỉ lại vào người lớn.
	- 95% trẻ có thói quen tốt tự giác lấy cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.

	- Thói quen vứt rác đúng nơi qui định.
	- Trẻ chưa có ý thức vứt rác đúng nơi qui định. 
	- 90% trẻ  có ý thức tự giác thấy rác hoặc sau khi sử dụng đồ dùng có rác biết vất rác vào đúng nơi qui định.

	- Thu dọn, sắp đặt đồ dùng đúng nơi qui định.
	- 40 % trẻ biết thu dọn, sắp đặt đồ dùng đúng nơi qui định.
	85% trẻ biết thu dọn, sắp đặt đồ dùng đúng nơi qui định.

	- Ý thức tự giác trong việc tham gia giữ vệ sinh môi trường.
	- 45 % trẻ có ý thức tự giác trong việc tham gia giữ vệ sinh môi trường.
	95% trẻ có ý thức tự giác tham gia giưc vệ sinh môi trường.


* Giáo viên:
- Thực hiện sáng kiến đã tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh, giúp cho công tác giáo dục trẻ được thống nhất, đồng bộ và triệt để, hiệu quả cao hơn.


Thực hiện giải pháp “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả” đã đạt được kết quả tốt tại lớp, tôi tự rút ra bài học kinh nghiệm, để hình thành thói quen vệ sinh môi trường cho trẻ được tốt thì:


+ Giáo viên cần có kế hoạch cụ thể, xác định công việc trọng tâm trong từng thời gian cụ thể để rèn cho trẻ.



+ Tăng cường kiển tra giám sát hoạt động của trẻ.


+ Lồng ghép giáo dục thói quen cho trẻ thông qua hoạt động nêu gương trẻ.


+ Giáo viên thực sự gương mẫu trong việc giữ vệ sinh môi trường để trẻ học tập làm theo.


+ Phối kết hợp tốt với phụ huynh để thống nhất nội dung giáo dục trẻ.
Kết luận

Trong một năm tìm tòi nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp giúp hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả”. Đây là việc làm hết sức mới mẻ đối với tôi. Trong quá trình nghiên cứu tôi luôn được sự quan tâm chu đáo từ ban giám hiệu nhà trường đã chỉ dẫn tôi nghiên cứu theo đúng yêu cầu của ngành. Việc nghiên cứu này đã giúp cho tôi có cơ hội được nghiên cứu, học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.

Để thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ đặc biệt là trong hoạt động dạy trẻ “thói quen giữ vệ sinh môi trường cho trẻ” đạt kết quả tốt nhất tôi mạnh dạn kiến nghị với các ban ngành và các cấp lãnh đạo một số vấn đề sau:
Phòng GD&ĐT mở thêm các lớp tập huấn, bồi dưỡng dạy trẻ “thói quen vệ sinh và hành vi văn minh” cho trẻ (4 - 5) tuổi.
Tạo điều kiện cho chúng tôi đi tham quan nhiều trường điểm để học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức cho bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó đạt kết quả tốt hơn.                                                        

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

	CƠ QUAN ÁP DỤNG

SÁNG KIẾN

	Vinh Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2021
TÁC GIẢ
Phạm Thị Ly


PHỤ LỤC

1. Sau khi áp dụng các biện pháp trên lớp tôi trẻ thực hiện tốt thói quen giữ vệ sinh môi trường và có ý thức tự giác tham gia giữ vệ sinh môi trường:
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Bé biết nhặt rác và bỏ rác đúng nơi qui định.
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Bé biết lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
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Bé sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
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Bé có ý thức tự giác khi thấy rác nhặt rác giữ sạch môi trường.
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